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Bài viết đo lường hiệu quả qui mô của hơn 5000 doanh nghiệp trong ngành thực phẩm trên 63
tỉnh thành Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2011. Thông qua mô hình màng bao dữ liệu (DEA) các
tác giả đưa ra kết quả đánh giá hiệu quả qui mô của các doanh nghiệp được nghiên cứu. Mục đích
của nghiên cứu là đưa ra kết quả hoạt động theo qui mô và từ đó, đưa ra những khuyến nghị hợp
lý cho các doanh nghiệp.

Kết quả mô hình đưa ra, chỉ có một số rất ít các doanh nghiệp hoạt động ở mức qui mô tối ưu.
Qua từng năm, con số này là 15, 33, 36, 9, và 13. Hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động tại mức
hiệu quả theo qui mô, tức là cần mở rộng qui mô để đạt hiệu quả tốt hơn, đó là 877, 923, 913, 859
và 830 trong hơn 1000 doanh nghiệp/ năm. Một phần rất nhỏ các doanh nghiệp hoạt động với hiệu
quả giảm theo qui mô.

Từ khóa: ngành công nghiệp thực phẩm, DEA, GDP, hiệu quả kinh tế theo qui mô, phi hiệu quả
theo qui mô, hiệu quả không đổi theo qui mô.

1. Ngành công nghiệp thực phẩm
Các tác giả chọn ngành công nghiệp thực phẩm

(CNTP) ở Việt Nam để nghiên cứu. Một phần là do
lịch sử phát triển, do vai trò của ngành trong nền
kinh tế và đặc biệt là do tiềm năng phát triển của
ngành công nghiệp này.

Bảng 1 sau đây sẽ chứng minh vai trò và tiềm
năng phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm
trong nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi ngành này bắt
đầu hình thành (những năm 1960), số lượng các

doanh nghiệp trong ngành không ngừng tăng lên.
Ban đầu, mục đích của những doanh nghiệp đầu tiên
chỉ là sản xuất thực phẩm phục vụ cho chiến tranh.
Dần dần, số lượng các doanh nghiệp gia tăng, chủng
loại sản phẩm tạo ra cũng ngày càng phong phú đa
dạng. Thêm vào đó, ngành CNTP cũng có nhiều thế
mạnh, nông lâm ngư nghiệp có tài nguyên đa dạng,
truyền thống lâu đời, nhân công giá rẻ,... Trong
những năm gần đây, ngành công nghiệp thực phẩm
không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong
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nước, mà còn phục vụ cả cho xuất khẩu. Ngoài đóng
góp không nhỏ vào GDP, ngành CNTP còn đóng
góp lớn cho xuất khẩu của Việt Nam.

Dễ thấy rằng ngành CNTP không ngừng gia tăng
tỷ lệ phần trăm đóng góp vào GDP. Qua từng năm
con số này tăng từ 20,54% đến 22,34% từ 2007 đến
2011. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng giá trị sản phẩm
của ngành này không đồng đều. Vào năm 2008,
ngành này có tỷ lệ tăng trưởng là cao nhất. Các năm
tiếp theo, dù đã tăng trưởng nhưng bị chậm lại, có
thể là do thị trường trong và ngoài nước đã bão hòa,
bị áp lực cạnh tranh so với các sản phẩm của các
quốc gia khác và do ảnh hưởng của khủng hoảng tài
chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tỷ trọng đóng góp vào xuất khẩu của ngành
tương đối cao, dao động từ 15% đến 21,6% trong
thời kì 2007 – 2011. Đồng thời, tốc độ tăng lên cũng
rất cao từ năm 2007 đến 2010. Riêng năm 2011, tỷ
lệ xuất khẩu bị giảm đi, ngoài nguyên nhân do
khủng hoảng khiến các đơn đặt hàng từ nước ngoài
bị giảm đi, do các sản phẩm thực phẩm của Việt
Nam ít được đổi mới, nên chưa tạo đột phá để thúc
đẩy tiêu dùng.

2. Mô hình màng bao dữ liệu (data envelop-
ment analysis) DEA

Dùng để đo lường hiệu quả hoạt động của các
doanh nghiệp, trên thế giới dùng hai mô hình phổ
biến là mô hình tuyến tính (parametric) và mô hình
phi tuyến (nonparametric). Mô hình DEA là mô
hình phi tuyến tính, các tác giả chọn DEA do một số
lợi thế như sau. Lợi thế đầu tiên là cho phép phân
tích hiệu quả và giải thích mối quan hệ giữa nhiều
nguồn lực và kết quả của các hoạt động trong hệ
thống sản xuất. Thứ hai, DEA có khả năng phân tích
một số lượng lớn các yếu tố đầu vào và đầu ra. Thứ
ba, phương pháp này có thể ước tính hiệu quả của

từng biến đầu vào đến hoạt động của doanh nghiệp.
DEA là một công cụ mạnh mẽ của phân tích kinh tế,
được sử dụng để phân tích hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp, tổ chức, và các nhóm sản xuất. Trong
cách tiếp cận DEA, mô hình toán học và mô hình
kinh tế được sử dụng rất linh hoạt và mang tính liên
kết cao.

Phân tích màng bao dữ liệu sử dụng các kiến thức
về các mô hình tuyến tính và mục tiêu được dựa trên
dữ liệu có sẵn để xây dựng một không gian phi
tuyến tính. Trong khi đó, hiệu suất của các tổ chức
và doanh nghiệp sẽ được tính toán dựa trên không
gian này.

Phân tích màng bao dữ liệu bằng cách xây dựng
đường biên, lần đầu tiên được đề xuất bởi Farrell
(1957). Sau đó, Boles (1966), Sephard (1970) và
Afriat (1972) đã đề xuất mô hình toán học có thể đo
lường hiệu quả và các vấn đề liên quan đến tính toán
năng suất của doanh nghiệp có hiệu lực. Tuy nhiên,
phương pháp DEA chỉ cho phép đánh giá hiệu quả
tương đối của doanh nghiệp được đánh giá, đó là
hiệu quả giữa chúng với nhau. Hiệu quả của doanh
nghiệp được xác định bởi vị trí của nó so với biên
giới hiệu quả trong một không gian đa chiều của đầu
vào / đầu ra. Dựa trên các đặc điểm của hệ thống sản
xuất, DEA được chia thành hai loại mô hình: tối
thiểu hóa các yếu tố đầu vào, giả định sản lượng đầu
ra không đổi và tối đa hóa sản lượng đầu ra, giả sử
đầu vào không đổi.

2.1. Mô hình DEA tối thiểu hóa đầu vào
Giả định:
- Y là một ma trận yếu tố đầu vào (MxN) với

phần tử yi
j , đầu ra thứ i, ith và doanh nghiệp thứ jth.

- X là một ma trận yếu tố đầu vào (PxN) với phần
tử xkj , đầu vào thứ kth và doanh nghiệp thứ jth.
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Công thức tính hiệu quả qui mô được viết như
sau:

với

Tính hiệu quả không đổi theo qui mô được tính
bằng công thức sau:

với:

Tính hiệu quả biến đổi theo qui mô được tính
bằng công thức sau:

với:

với

Hiệu quả qui mô tính theo yếu tố đầu vào như
sau:

Nếu SEj = 1 thì doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
theo qui mô.

Nếu SEj < 1 và ljc = ljv thì doanh nghiệp hoạt động
không hiệu quả theo qui mô.

SEj < 1 và ljc = ljv doanh nghiệp hoạt động với
hiệu quả tăng theo qui mô.

Nếu SEj < 1 và doanh nghiệp hoạt động với hiệu
quả giảm theo qui mô.

Biến số được chọn của mô hình như sau:
Biến đầu vào (input) là K (vốn) và L (lao động)
Biến đầu vào của mô hình có thể chọn từ bộ số

liệu có sẵn, như nguyên vật liệu đầu vào, chi phí cố
định, đầu tư công nghệ,… Tất cả những yếu tố này
đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tác giả chọn hai yếu
tố điển hình làm biến đầu vào của mô hình. Đó là
tổng nguồn vốn (K) và số lượng lao động (L) của
các doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn bao gồm vốn
đầu tư và vốn chủ sở hữu – là yếu tố quan trọng từ
khi thành lập doanh nghiệp, lao động bao gồm số
lượng lao động (lấy từ các doanh nghiệp có 50 lao
động trở lên).

Biến đầu ra (output) là R (doanh thu).
Biến đầu ra của doanh nghiệp có thể là lợi nhuận

trước hoặc sau thuế, là doanh thu bán hàng… Tác
giả chọn yếu tố đầu ra là doanh thu thuần của doanh
nghiệp để đo lường hiệu quả hoạt động.

2.2. Kết quả mô hình DEA
Bảng số liệu từ mô hình
Dựa vào bộ số liệu điều tra các doanh nghiệp, sau

khi lựa chọn biến đầu vào – đầu ra có thể áp dụng
chạy mô hình DEA để đo lường hiệu quả qui mô các
doanh nghiệp trong bộ số liệu nghiên cứu.

Sử dụng công cụ là mô hình DEA, ta có bảng kết
quả sau (Bảng 3).

Kết quả bảng 3 cho thấy, hầu hết các doanh
nghiệp đều hoạt động dưới mức qui mô tối ưu, và
hoạt động với hiệu quả tăng theo qui mô, tức là các
doanh nghiệp cần gia tăng qui mô hoạt động để có
hiệu quả tốt hơn. Chỉ có số lượng rất nhỏ các doanh
nghiệp hoạt động với scale =1, nghĩa là với qui mô
tối ưu. Con số này lần lượt từ năm 2007 đến 2011 là
15, 33, 36, 9 và 13, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên tổng số
1000 doanh nghiệp qua từng năm. Hầu hết (trên
80%) các doanh nghiệp hoạt động với scale < 1,
nghĩa là cần phải tăng qui mô hoạt động.

Kết quả trên cho thấy, các doanh nghiệp trong
ngành công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam cần phải
thay đổi qui mô hoạt động để xứng với tiềm năng
phát triển của ngành. Đa số các doanh nghiệp đều
hoạt động với qui mô nhỏ và vừa, chưa đạt được
hiệu quả tối ưu.

Như vậy, thông qua bộ số liệu với hơn 5.000
doanh nghiệp thực phẩm ở Việt Nam, qua mô hình
DEA ta có thể thấy được hiệu quả qui mô của các
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doanh nghiệp này trong giai đoạn 2007 – 2011.
2.3. Một số nhược điểm của mô hình
Mặc dù mô hình DEA là một công cụ tốt, khá

hiệu quả để đo lường hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp, như hiệu quả qui mô, hiệu quả công nghệ,…
nhưng nó cũng có một vài điểm yếu. Cụ thể trong
bài viết này, thì kết quả đưa ra là kết quả so sánh
giữa các doanh nghiệp nghiên cứu với nhau. Có
nghĩa là sẽ có thể xảy ra tình trạng “tốt đều” hay
“xấu đều” trong các doanh nghiệp. Nếu các doanh
nghiệp đều hoạt động chưa tốt, thì doanh nghiệp
hoạt động với qui mô tối ưu (scale = 1) chỉ là doanh

nghiệp hoạt động tốt nhất trong số các doanh nghiệp
này, và ngược lại.

3. Kết luận
So với các mô hình toán học ứng dụng vào kinh

tế, đặc biệt là trong lĩnh vực đo lường hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp, DEA thực sự là một mô
hình có nhiều ưu điểm và có hiệu quả trong phân
tích kinh tế. Từ kết quả của mô hình, ta nhận biết
được tình hình hoạt động theo qui mô của doanh
nghiệp.

Đồng thời, bài viết cũng nhấn mạnh đến vai trò
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của ngành công nghiệp thực phẩm – một ngành
công nghiệp quan trọng và hết sức tiềm năng đối với
nền kinh tế như Việt Nam. Qua bài viết, có thể thấy
được phần nào thực trạng của các doanh nghiệp
trong ngành để có những hướng đi phù hợp cho
tương lai. Đó là việc cân nhắc mở rộng qui mô hoạt
động để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và
lao động trong các doanh nghiệp. Muốn mở rộng
qui mô hoạt động, các doanh nghiệp cần chú trọng
nâng cao, đổi mới công nghệ và tìm tòi những sản
phẩm mới để có thị phần lớn hơn trên thị trường.
Muốn có được doanh thu cao và ổn định, các doanh
nghiệp thực phẩm cũng cần đảm bảo về chất lượng
an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng chăm sóc
khách hàng.

Trên đây là một số nhận định từ nghiên cứu về bộ

số liệu của các doanh nghiệp trong ngành này giai
đoạn 2007 – 2011. Số liệu này phản ánh tương đối
chính xác về tình trạng của các doanh nghiệp trong
ngành thực phẩm ở Việt Nam. Từ phần trăm đóng
góp của ngành vào GDP và tỷ trọng xuất khẩu, cùng
với số lượng các doanh nghiệp nghiên cứu, có thể
thấy rằng vai trò của ngành trong nền kinh tế quốc
dân là lớn. Hơn nữa, do đặc thù của ngành, có một
tiềm năng đặc biệt để phát triển, là một ngành được
coi là ít bị ảnh hưởng bởi chu kì kinh tế.

Từ nghiên cứu trên đây, có thể thấy khái quát về
một ngành công nghiệp khá ưu thế trong nền kinh tế
Việt Nam, thấy được phần nào ưu nhược điểm của
mô hình DEA, cũng như thực trạng chưa tốt về qui
mô hoạt động của ngành này.�
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